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QUYẾT ĐỊNH
v à  việc ẹpng bố thủ tục hành chính mói ban hành, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ Ball vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi 
cỊiức năng quản lỷ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Găn-cứ Nghị đinh số 16/2017/NĐ-CP ngàỵ 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghi đinh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đinh, số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sừa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị đinh liên quan đên kiêm soát thủ tục hanh chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018 quy 
đinh về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Chánh Văn phòng 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 
2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thụ 
trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan, Giám đôc Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu ữách nhiệm thi hanh Quyêt 
định này J-'Xjtf'
Nffi nhận: ỉứ -  THỐNG ĐỐC
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục KSTTHC-VPCP (để p/h);
- Lưu: VP, VP4, TTGSNH6.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
VĨỆTNAM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĨỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH v ự c  CẤP 
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kềm theo Quyết định sỗ/ịfjỹ /QĐ-NHNN ngày oi f  thảng 5 năm 2018 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành thuộc phạm vi chức•  •  •  JT  »

năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng 
Nhà nước)

STT Tên thủ tuc hành chỉnh • Lĩnh vưc • Đơn vị thực hiện

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước

1
Thủ tục chấp thuận thành lập 
chi nhánh, phòng giao dịch 
của ngân hàng hợp tác xã

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Cơ quan Thanh ừa, giám 
sát ngân hàng.

2

Thủ tục châp thuận thành lập 
văn phòng đại diện, đơn vị 
sự nghiệp ở trong nước, văn 
phòng đại diện ở nước ngoài 
cùa ngân hàng hợp tác xã

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám 
sát ngân hàng.

3
Thủ tục tự nguyện châm dứt 
hoạt động, giải thể chi nhánh 
của ngân hàng hợp tác xã

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Cơ quan Thanh ữa, giám 
sát ngân hàng.

B. Thủ tục hành chỉnh thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh, thành phổ hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng

1

Thù tục thông báo khai 
trương hoạt động văn phòng 
đại diện, đơn vị sự nghiệp 
trong nước, vãn phòng đại 
diện ở nước ngoài của ngân 
hàng hợp tác xã

Câp phép thành 
lập vả hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước 
(Cơ quan Thanh tra, 
giám sát ngân hàng), 
Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng.

2 Thủ tục thông báo thay đổi Câp phép thành Ngân hàng Nhà nước

1



tên chi nhánh, phòng giao 
dịch của ngân hàng họp tác 
xã

lập và hoạt động 
ngân hàng

(Cơ quan Thanh tra, 
giám sát ngân hàng), 
Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng.

3

Thay đổi tên, địa điểm đặt 
trụ sở văn phòng đại diện, 
đơn vị sự nghiệp ở trong 
nước, văn phòng đại diện ở 
nước ngoài của ngân hàng 
hợp tác xã

Cấp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng

4

Thủ tục tự nguyện chấm dứt 
hoạt động, giải thể đơn vị sự 
nghiệp, văn phòng đại diện ở 
ừong nước, văn phòng đại 
diện ở nước ngoài của ngân 
hàng hợp tác xã

Cấp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước 
(Cơ quan Thanh tra, 
giám sát ngân hàng) hoặc 
Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố

c . Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phế hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng

1

Thủ tục khai trương hoạt 
động chi nhánh, phòng giao 
dịch của ngân hàng hợp tác 
xã

Cấp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng

2

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt 
trụ sở chi nhánh của ngân 
hàng hợp tác xã

Cấp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh ưa, 
giám sát ngân hàng

3

Thủ tục thay đôi địa chỉ đặt 
trụ sở chi nhánh, địa chỉ đặt 
trụ sờ phòng giao dịch do 
thay đổi địa giới hành chính 
(không thay đổi địa điểm đặt 
trụ sở chi nhánh) của ngân 
hàng hợp tác xã- , . •

Cấp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng

4 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt Cấp phép thành Ngân hàng Nhà nước chi

2



trụ sờ phòng giao dịch cùa 
ngân hàng hợp tác xã

lập và hoạt động 
ngân hàng

nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc Cục Thanh ừa, 
giám sát ngân hàng

5

Thủ tục thay đổi chi nhánh 
quản lý phòng giao dịch của 
ngân hàng hợp tác xã

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tinh, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng

6

Thủ tục tự nguyện chấm dứt 
hoạt động, giải thể phòng 
giao dịch của ngân hàng hợp 
tác xã

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tính, thành phố 
hoặc Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng

7
Thủ tục châp thuận thành lập 
phòng giao dịch của quỹ tín 
dụng nhân dân

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tình, thành phố

8
Thủ tục khai trương hoạt 
động phòng giao dịch của 
quỹ tín dụng nhân dân

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố

9
Thủ tục thay đổi tên phòng 
giao dịch của quỹ túi dụng 
nhân dân

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố

10
Thủ tục thay đổi địa điểm đặt 
trụ sở phòng giao dịch của 
quỹ tín dụng nhân dân

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố

11

Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt 
trụ sở phòng giao dịch do 
thay đổi địa giới hành chính 
(không thay đổi địa điểm) 
của quỹ tín dụng nhân dân

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tinh, thành phố

12

Thủ tục tự nguyện chấm dứt 
hoạt động, giải thể phòng 
giao dịch của quỹ tín dụng 
nhân dân

Câp phép thành 
lập và hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tính, thành phố

*>ó



2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ngân hàng Nhà nước

STT
Sổ hồ 
sơ
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy 
đinh viêc bãi bỏ • • 
thủ tục hành chính

Lĩnh vực
Cơ quan 
thưc hiên • •

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước

1

B-
NHA-
003001-
TT

Thủ tục châp 
thuận mở Sở 
giao dịch, Chi 
nhánh, Văn 
phòng đại diện 
của Quỹ tín 
dụng nhân dân 
Trung ương

Thông tư sô 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
định về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
hợp tác xã.

Câp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Cơ quan 
Thanh ừa, 
giám sát 
ngân hàng.

2

B-
NHA-
002924-
TT

Thủ tục châp 
thuận chấm dứt 
hoạt động của 
Sở giao dịch, 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
của Quỹ tín 
dụng nhân dân 
Trung ương

Thông tư sô 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
định về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
hợp tác xã.

Cấp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Cơ quan 
Thanh ừa, 
giám sát 
ngân hàng.

3

B-
NHA-
003017-
TT

Thủ tục châp 
thuận thay đổi 
địa điểm đặt trụ 
sở chinh, sở 
giao dịch, chi 
nhánh, văn 
phòng đại diện 
của Quỹ tín 
dụng nhân dân 
Trung ương

Thông tư sô 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
đinh về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
hợp tác xã.

Câp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Cơ quan 
Thanh tra, 
giám sát 
ngân hàng.

Bu Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố

4



1

B-
NHA-
002994-
TT

Thủ tục chấp 
thuận mở phòng 
giao dịch, Quỹ 
tiết kiệm của 
Quỹ tín dụng 
nhân dân Trung 
ương

Thông tư sô 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
định về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
họp tác xã.

Câp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 
chi nhánh 
tỉnh, thành 
phổ

2

B-
NHA-
002986-
TT

Thủ tục chấp 
thuận mở phòng 
giao dịch, Quỹ 
tiết kiệm của 
Quỹ tín dụng 
nhân dân cơ sở

Thông tư số 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
định về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
hợp tác xã.

Câp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 
chi nhánh 
tỉnh, thành 
phố

3

B-
NHA-
002917-
TT

Thủ tục châp 
thuận chấm dứt 
hoạt động 
phòng giao 
dịch, Quỹ tiết 
kiệm của Quỹ 
tín dụng nhân 
dân Trung ương

Thông tư số 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
định về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
hợp tác xã.

Câp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 
chi nhánh 
tỉnh, thành 
phố

4

B-
NHA-
002912-
TT

Thủ tục chấp 
thuận chẩm dứt 
hoạt động 
phòng giao 
dịch, Quỹ tiết 
kiệm của Quỹ 
túi dụng nhân 
dân cơ sở

Thông tư số 
09/2018/TT-NHNN 
ngày 30/3/2018 quy 
định về mạng lưới 
hoạt động của tổ 
chức tín dụng là 
hợp tác xã.

Cấp phép 
thành lập và 
hoạt động 
ngân hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 
chi nhánh 
tỉnh, thành 
phố

5



PHẦN n. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

NGÂN HẨNG NHÀ NƯỚC

A. Thủ tuc hành chính thưc hiên tai Ngân hàng Nhà nước•  •  •  * 9  o

1. Thủ tục chấp thuận thành lập chỉ nhánh, phòng giáo dịch của ngân 
hàng họp tác xã

- Trình tư thưc hiên:•  •  •

Bước 1: Ngân hàng hợp tác xã lập 01 bộ hồ sơ theo quy định đề nghị chấp 
thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch gửi Ngân hàng Nhà nước.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch:

a) Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi lấy ý kiến ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương về sự cần thiết và việc đặt trụ sờ chi nhánh ngân hàng 
hợp tác xã ữên địa bàn;

b) Cơ quan Thanh fra, giám sát ngân hàng có văn bản gửi lấy ý kiến Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (trừ tỉnh, thành phố nơi có Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng) nơi ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập chi nhánh, phòng 
giao dịch.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị 
được lấy ý kiến có vãn bản tham gia ý kiến.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến tham gia 
của các đơn vị được lấy ý kiến, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc ngần 
hàng hợp tác xã thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Bước 5: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 
thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng họp tác xã, Ngân hàng Nhà 
nước có vãn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc ngân hàng họp tác xã 
thành lập chi nhánh, phòng giao dịch; trường hợp không chấp thuận, văn bản nêu rố 
lý do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

thành lập chi nhánh, phòng giao dịch theo mẫu. Phụ lục 01 ban hành kèm theo 
Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018.
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2. Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã về việc thành lập chi nhánh, 
phòng giao dịch.

3. Đề án thành lập chi nhánh, phòng giao dịch có tối thiểu các nội dung sau:
a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt; tên viết tắt bằng tiếng Việt; địa chỉ;
b) Lý do, nhu cầu thành lập và lý do lựa chọn địa bàn thành lập;
c) Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức của chi nhánh, phòng giao dịch;
d) Dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trường phòng giao 

dịch, Trưởng các bộ phận chuyên môn hoặc chức danh tương đương);
đ) Tên, địa điểm của chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch; việc đáp ứng 

các điều kiện của chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch theo quy định:
+ Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động 

đến thời điểm đề nghị;
+ Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước năm 

đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết 
đinh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ừong từng thời kỳ;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 
bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 tháng trước thời điểm đề nghị;

+ Phòng giao dịch được đề nghị thành lập phải nằm trên địa bàn hoạt động 
của chi nhánh;

+ Đảm bảo số lượng phòng giao dịch theo quy định: 01 chi nhánh không quản 
lý quá 03 phòng giao dịch.

e) Nghiên cứu khả thi: Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu, 
các cơ hội kinh doanh và kế hoạch chiếm lĩnh thị trường, nhu cầu phục vụ quỹ tín 
dụng nhân dân trên địa bàn;

g) Phương án kinh doanh dự kiến ữong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu bao 
gồm: nội dung hoạt động, đối tượng khách hàng chính, dự kiến bảng cân đối kể 
toán, báo cáo kết quả kinh doanh, căn cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả 
năng thực hiện phương án ứong từng năm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã có nhu cầu 

thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã.
- Lệ phí: Không.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Văn bản đề nghị chấp thuận thanh lập chi 
nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã theo mẫu Phụ lục 01 ban hanh 
kèm theo Thông tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018.

- Yêu cầu, điều kiện:
1. Điều kiện thành lập chi nhánh:
a) Có nhu cầu thành lập chi nhánh để phục vụ các quỹ tín dụng nhân dân ừên

địa bàn dự kiến thành lập chi nhánh.  ̂ ^
b) Có giá trị thực vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 cùa năm trước liên kê 

năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định.
c) Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã được kiêm toán độc 

lập của năm trước liền kề năm đề nghị thành lập chi nhánh.
d) Không vi phạm quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đàm an toàn ữong hoạt 

động theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 
nước liên tục trong 12 tháng đến thời điểm đề nghị.

-đ) Thực hiện đúng các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thòi điểm 31 tháng 12 của năm trước năm đê 
nghị và tại thời điểm gần nhất thời điểm đề nghị; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại 
thời điểm 31 tháng 12 của năm trước năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị không 
vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước trong từng thời kỳ. .

e) Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát có sô lượng và cơ 
cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng Giám đốc.

g) Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng hợp tác xã có kiểm toán nội bộ và hệ 
thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức túi dụng và 
các quy định của pháp luật có liên quan.

h) Có quy chế về quản lý mạng lưới theo quy định tại Điều 9 Thông tư số
09/2018/TT-NHNN.

(i) Quy chế về quản lý mạng lưới để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phù 
hợp với năng lực quản lý của từng loại đơn vị mạng lưới và phù hợp với quy định 
của pháp luật, gồm các nội dung tối thiểu như sau:

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự;
- Nội dung, phạm vi hoạt động, cơ chế hạch toán, kế toán;
- Hạn mức cho từng nghiệp vụ đối với một khách hàng, nhóm khách hàng và 

tất cả khách hàng; các giới hạn cho từng loại rủi ro;
- Cơ chế quản lý, giám sát của trụ sở chính, chi nhánh đổi với đối tượng thuộc 

mạng lưới để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động, an toàn chuyển tiền và kho quỹ;
- Tiêu chuẩn, điều.kiện của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, Trường 

phòng giao dịch, Trưởng các bộ phận chuyên môn, người đứng đâu đơn vị sự
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nghiệp, văn phòng đại diện hoặc các chức danh tương đương đảm bảo đủ năng lực 
chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để điều hành công việc như đối với các chức 
danh tương đương tại trụ sở chính.

(ii) Quy chế cần quy định cụ thể về hạn mức hoạt động nghiệp vụ đối với chi 
nhánh, phòng giao dịch và hoạt động của phòng giao dịch phải hạn chế hơn chi 
nhánh đảm bảo phù hợp năng lực quản ữị và quy mô hoạt động.

(iii) Quy chế phải quy định cụ thể đối với các đơn vị mạng lưới hoạt động ở 
nước ngoài.

(iv) Quy chế phải được rà soát định kỳ đảm bảo phù hợp với những thay đổi 
của các đơn vị mạng lưới và những thay đổi của thị trường.

i) Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mờ rộng mạng 
lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh ừa, giám sát đối với các tổ chức 
tín dụng.

k) Đảm bảo số lượng chi nhánh theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 
Thông tư số 09/2018/TT-NHNN như sau:

(i) Trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngân hàng hợp tác 
xã được thành lập 01 chi nhánh;

(ii) Ngân hàng hợp tác xã được thành lập mới không quá 05 chi nhánh 01 năm.
2. Điều kiện thành lập phòng giao dịch:
2.1. Điều kiện đối với ngân hàng hợp tác xã:
a) Có nhu cầu thành lập phòng giao dịch để đáp ứng nhu cầu điều hòa vốn và 

hỗ trợ cho các hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân thành viên trên địa bàn;
b) Đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 trên đây.
2.2. Điều kiện đối với chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch:
a) Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt 

động đến thời điểm đề nghị;
b) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước năm 

đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết 
định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;

c) Không bị xử phạt vi phạm hàiửi chinh trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 
bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 tháng trước thời điểm đề nghị;

d) Phòng giao dịch được đề nghị thành lập phải nằm trên địa bàn hoạt động 
của chi nhánh;

đ) Đảm bảo số lượng phòng giao dịch theo quy định: 01 chi nhánh không 
quản lý quá 03 phòng giao dịch.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư sổ 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới
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hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Phụ lục sế 01
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 09/2018/ĨT-NHNN ngày 30/3/20ỉ 8 của 

Thống đổc Ngân hảng Nhà nước)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........... ngày....... thảng.......năm.......

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, PHÒNG 
GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)

Ngân hàng hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập 
chi nhánh, phòng giao dịch như sau:
I. Đơn vị mạng ỉưói đề nghị

1. Thành lập chi nhánh:
1.1. Tên chi nhánh.
a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt;
b) Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có);
c) Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có);
d) Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có).
1.2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.
2. Thành lập phòng giao dịch:

Tên phòng giao dịch đề nghị thành lập Dự kiến địa điểm 
đặt trụ sở

Tên, địa điểm đặt trụ sở chi 
nháiih dự kiến quản lý phòng 
giao dịch

a) Tên đầy đủ bàng tiếng Việt;
b) Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có);
c) Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có);
d) Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có).
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Q. Đánh giá việc ngân hàng họp tác xã đáp ứng từng điều kiện để đưọ’c 
thành lập chỉ nhánh, phòng giao dịch theo quy định tại Thông tư

1. Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước liền kề
năm đề n g h ị:.......

2. Lợi nhuận sau thuế năm ......  theo báo cáo tài chính đã được kiểm
toán:.......

3. Tuân thủ quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảọ đảm an toàn trong hoạt 
động theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng 
Nhà nước liên tục trong 12 tháng trước thời điểm đề nghị

a. Đảm bảo ũ  b, Không đảm bảo o
4. Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31 

tháng 12 năm trước liền kề năm đề nghị và thời điểm đề nghị (theo Báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán của năm trước năm đề nghị và thời điểm gần nhất thời 
điểm đề nghị (nếu có)):

Thời điểm 31/12 năm trước Thời điểm đề nghị/gần nhất 
thời điểm đề nghị

Dự phòng chung phải ừích
Dự phòng chung thực trích
Dự phòng cụ thể phải trích
Dự phòng cụ thể thực trích
Tỷ lệ nợ xấu (%)

5. Đến thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ngân hàng 
có số lượng và cơ cấu đảm bảo theo quy định của pháp luật, không bị khuyết 
Tổng giám đốc.

a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo n
- Hội đồng quản trị:
STT Họ và tên Đại diện vốn 

góp (tên tổ 
chức, tỷ lệ vốn 

góp/vốn điều lệ)

Chức danh 
(Chủ tịch, 

thành viên)

Tên người có liên quan 
tham gia Hội đồng quản 

trị cùa TCTD

1.
2.

- Ban kiểm soát
STT Họ và tên Chức danh (Trường ban, thành viên, thành viên chuyên trách)

1.
2.

- Họ và tên Tông giám đôc:...



 ̂ 6. Chứng minh tại thời điểm đề nghị, ngân hàng hợp tác xã có bộ phận
kiêm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Luật Các tổ 
chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

7. Không thuộc đôi tượng bị áp dụng biện pháp không được mở rộng 
mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với 
các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

a. Đảm bảo o  b. Không đảm bảo n
8. Đáp ứng điều kiện về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch được phép 

thành lập theo quy định tại Thông tư:
a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo n

9. Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư:
a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo o

r

10. Đôi với trường họp thành lập phòng giao dịch:
Số lượng chi nhánh, 

phòng giao dịch hiện có 
tại địa bàn đề nghị thành 

lập phòng giao dịch

Thông tin liên quan đến chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao
dịch

Chi
nhánh

Phòng giao 
dịch

r p  A >Tên và 
địa chỉ 

chi 
nhánh 

dự kiến 
quản lý 
phòng 
giao 
dịch

Số 
lượng 
phòng 
giao 

dịch chi 
nhánh 
đang 

quàn lý

Thời
gian
hoạt
động

(tháng)

Tỷ lệ nợ xấu 
so với tổng 

dư nợ tại thời 
điểm 31 
tháng 12 

năm trước 
năm liền kề 
năm đề nghị 
và tại thời 

điểm đề nghi 
(%) '

Vi phạm 
hành chính 
trong lĩnh 

vực tiền tệ và 
ngân hàng 
bằng hình 

thức phạt tiền 
ừong thời 

hạn 12 tháng 
trước thời 

điểm đề nghị 
(có/không)

a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo n
- Đánh giá của Ngân hàng hợp tác xã đối với Chi nhánh dự kiến quản lý 

phòng giao dịch.

III. Người đại diện hợp pháp của ngân hàng hợp tác xã cam kết: Chịu trách 
nhiệm vê tính chinh xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này.

Đính kèm hồ sơ  (Ghi danh mục NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
tài liệu đính kèm) NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

{Kỷ tên và đỏng dấu)
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2. Thủ tục chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở 
trong nước, văn phòng đại diện ở nưởc ngoài của ngân hàng hợp tác xã

- Trình tư thưc hiên:•  •  •

Bước 1: Ngân hàng họp tác xã lập 01 bộ hồ sơ theo quy định đề nghị chấp 
thuận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại 
diện ở nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan 
Thanh tra, giám sát ngân hàng ứình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản 
chấp thuận hoặc không chấp thuận việc ngân hàng hợp tác xã thành lập văn phòng 
đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của ngân 
hàng hợp tác xã đề nghị thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong 
nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp 
thuận hoặc không chấp thuận việc ngân hàng hợp tác xã thành lập văn phòng đại 
diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài; trường hợp 
không chấp thuận, văn bản nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo mẫu Phụ lục 01 ban hành kèm 
theo Thong tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018.

2. Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản ừị 
theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã về việc thành lập văn phòng đại 
diện, đơn vị sự nghiệp.

3. Đe án thành lập có tối thiểu các nội dung sau:
a) Đối với việc thành lập đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện ở trong nước:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt bằng tiếng Việt, địa chỉ, nội dung 

hoạt động;
- Lý do, nhu cầu thành lập;
- Dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các bộ phận 

chuyên môn hoặc chức danh tương đương);
- Kế hoạch hoạt động dự kiến trong 03 năm đầu.
b) Đối với việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt bằng tiếng 

Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có);
- Địa điểm: tên quốc gia và địa chỉ cụ thể (nếu có);
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- Lý do, nhu cầu thành lập và lý do lựa chọn nước nơi đặt trụ sở văn phòng đại
diện;

- Thông tin pháp lý có liên quan: Liệt kê các quy đinh có liên quan của nước 
nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện về việc cho phép tổ chức tín dựng nước ngoài 
thành lập văn phòng đại diện (tên, số hiệu, ngày tháng của văn bản).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã có nhu cầu

thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở 
nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh ữa, giám sát ngân 
hàng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thành lập văn phòng đại diện, 

đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài.
t;Ạ__ X I • A- Yêu câu, điêu kiện:

1. Thực hiện đứng các quy định về phân loại nợ, ứích lập dự phòng rủi ro theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm 31 tháng 12 của năm ữước năm đề 
nghị và tại thời điểm gần nhất thời điểm đề nghị; tỷ lệ nợ xẩu so với tổng dư nợ tại 
thời điểm 31 tháng 12 của năm trước năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị không 
vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước trong từng thời kỳ.

2. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng và cơ 
cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng Giám đốc.

3. Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng hợp tác xã có kiểm toán nội bộ và hệ 
thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và 
các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Có quy chế về quản lý mạng lưới.
5. Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mở rộng mạng 

lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh fra, giám sát đối với các tổ chức 
tín dụng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức túi dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hòạt động của tổ chức tín dụng là họp tác xã. '
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Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/20ỉ 8 của 

Thong đốc Ngân hàng Nhà nước)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........ngày....... thảng.......năm.......

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ CHẤP THUẬN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ 
Sự NGHIỆP Ở TRONG NƯỚC, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
(Cơ quan Thanh ừa, giám sát ngân hàng)

Ngân hàng hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập 
văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở ứong nước; văn phòng đại diện ở nước 
ngoài như sau:

I. Đơn vị mạng lưới đề nghị
1. Tên đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện;
2. Địa điểm đặt trụ sở đom vị sự nghiệp, văn phòng đại diện.

II. Đánh giá việc ngân hàng họp tác xã đáp ứng từng điều kiện để được 
thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và văn phòng 
đại diện ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư

1. Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31 
tháng 12 năm trước liền kề năm đề nghị và thời điểm đề nghị (theo Báo cáo tài 
chánh đã được kiểm toán của năm trước năm đề nghị và thời điểm gần nhất thời 
điểm đề nghị (nếu có)):

Thời điểm 31/12 năm trước Thời điểm đề nghị/gần nhất
* r

thời điêm đê nghị
Dự phòng chung phải trích
Dự phòng chung thực trích
Dự phòng cụ thể phải trích
Dự phòng cụ thể thực trích
Tỷ lệ nợ xấu (%)
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 ̂ 2. Đến thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ngân hàng 
có sô lượng và cơ câu đảm bảo theo quy định của pháp luật, không bị khuyêt 
Tổng giám đốc.

a. Đảm bảo ũ  b. Không đảm bảo ũ
- Hội đồng quản ứị:
STT Họ và tên Đại diện vốn 

góp (tên tổ 
chức, tỷ lệ vốn 

góp/vốn điều lệ)

Chức danh 
(Chủ tịch, 

thành viên)

Tên người cỏ liên quan 
tham gia Hội đồng quản 

trị của TCTD

1.
2.

‘í

- Ban kiêm soát
STT Họ và tên Chức danh (Trường ban, thành viên, thành viên chuyên ưách)

3.
4.

- Họ và tên Tổng giám đốc:...
3. Chứng minh tại thời điểm đề nghị, ngân hàng hợp tác xã có bộ phận 

kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Luật Các tổ 
chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

4. Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mở rộng 
mạng lưới theo quy định của pháp luật vê xừ lý sau thanh tra, giám sát đôi với 
các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

a. Đảm bảo □  b. Không đảm bảo □

m . Người đại diện hợp pháp của ngân hàng hợp tác xã cam kết: Chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung câp tại văn bản này.

Đính kèm hồ sơ  (Ghi danh mục NGƯ^ Đ ^ p iỆ N  HỌỊ* PHÁP CỦA
tài liệu đính kèm) NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

{Kỷ tên và đóng dâu)
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3. Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của ngân hàng 
họp tác xã

- Trình tự thực hiện
Bước 1: Ngân hàng hợp tác xã lập 01 bộ hồ sơ theo quy địiủi gửi Ngân hàng 

Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) đề nghị chấm dứt hoạt 
động, giải thể chi nhánh.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 
đề nghị của ngân hàng hơp tác xã; trường hợp không chấp thuận, văn bản nêu rõ lý 
do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị chấm dứt hoạt động, giải thể chi 

nhánh, trong đó nêu rõ: lý do chấm dứt hoạt động, giải thể; tên, địa chỉ của chi 
nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể và cam kết giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa 
vụ và các lợi ích liên quan của chi nhánh chấm dứt hoạt động, giải thể.

2. Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại Điều lệ về việc chấm dứt hoạt động, giải thể 
chi nhánh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh ừa, giám sát ngân 

hàng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận đề nghị của ngân hàng hợp tác xã.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư sô 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Thủ tục thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đon vị sự 
nghiệp trong nước, văn phòng đại diện ờ nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã

- Trình tư thưc hiên:•  •  •

1. Đối với khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong 
nước:

Ngân hàng hợp tác xã quyết đinh việc khai trương hoạt động vãn phòng đại 
diện, đơn vị sự nghiệp ờ ửong nước và có vãn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước 
(qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 
hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh ữa, giám sát ngân 
hàng) nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở ừong nước chậm nhất 
14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động.

2. Đối với khai trương hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài:
Ngấn hàng họp tác xã tiến hành khai trương hoạt động văn phòng đại diện ở 

nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài và có văn bản thông báo Ngân 
hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất 14 ngày 
làm việc trước ngày khai trương hoạt động.

- Cách thức thực hiện: Văn bản thông báo ữực tiếp hoặc qua đường bưu
điện. .

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo khai ừương hoạt động.
- Số lượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: Không.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng họp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh ứa, giám sát ngân hàng), Cục Thanh fra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phổ (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân 
hàng).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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2. Thủ tục thông báo thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch của ngân 
hàng hợp tác xã

- Trình tư thưc hiên•  « I

Ngân hàng hợp tác xã quyết định việc thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch 
và có vãn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng), Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh (nơi không có Cục Thanh fra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh/ 
phòng giao dịch việc thay đổi này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có 
quyết định thay đổi.

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về việc thay đổi tên chi 
nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng họp tác xã.

- Số lượng hò sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: Không.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng), Cục Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng 
hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh ừa, 
giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh/phòng giao dịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều cùa Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức túi dụng là hợp tác xã.
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3. Thủ tục thay đồi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự 
nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng họp tác xã

- Trình tự thực hiện:
1. Đối với thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp ở ừong nước:
Ngân hàng hợp tác xã có văn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh fra, giám sát ngân hàng) 
nơi đặt văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở ữong nước về việc thay đổi tên, địa 
điểm đặt trụ sở ữong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp 
ở ữong nước khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngân hàng họp 
tác xã có văn bản thông báo Cục Thanh fra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở 
văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trước đây và nơi đặt trụ sở văn phòng đại 
diện, đơn vị sự nghiệp mới.

2. Đối với thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện ở nước ngoài:
Ngân hàng hợp tác xã có văn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ

quan Thanh ừa, giám sát ngân hàng) về việc văn phòng đại diện ờ nước ngoài thay 
đổi tên, địa điểm đặt trụ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết 
định thay đổi.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo.
- Số lượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: Không.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh fra, giám sát ngân hàng), Cục Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng 
hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

20



4. Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn 
vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã

- Trình tư thực hiện
1. Đối với tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp ở ứong nước:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động, giải thể văn 

phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ngân hàng họp tác xã phải có văn bản báo cáo 
Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh fra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ừong đó nêu rõ 
lý do, ngày chấm dứt hoạt động, giải thể.

2. Đối với tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện ở nước 
ngoài:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động, giải thể văn 
phòng đại diện ở nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã phải có văn bản báo cáo Ngân 
hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh ừa, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước 
chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã, trong đó nêu rõ lý do và 
thời điểm chấm dứt hoạt động, giải thể.

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản báo cáo trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện.

- Thành phần hồ sơ: Không.
- Số lượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: Không.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh ứa, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phổ nơi 
đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức túi dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư sô 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là họp tác xã.
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c .  Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chỉ nhánh tỉnh, 
thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Thủ tục khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân 
hàng họp tác xã.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ngân hàng hợp tác xã cỏ vãn bản thông báo về việc đã đáp ứng các 

yêu cầu khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ít nhất 15 ngày trước 
ngày dự kiến khai trương hoạt động gửi Cục Thanh ừa, giám sát ngân hàng hoặc 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh ừa, giám 
sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo cùa 
ngân hàng hợp tác xã, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) kiểm ữa, 
đình chỉ việc khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch khi chưa đáp ứng 
các yêu cầu và yêu cầu ngân hàng họp tác xã hoàn thiện theo quy định.

Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
(nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc 
đáp ứng điều kiện về kho quỹ bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy định của Ngân 
hàng Nhà nước.

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về việc đã đáp ứng các yêu cầu khai 
trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch.

- Số lượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã thực hiện 

thủ tục khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch sau khi được Ngân hàng 
Nhà nước chấp thuận thành lập.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thanh ừa, giám sát ngân
hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tính, thành phố (nơi không có Cục Thanh tra,
giám sát ngân hàng).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã được tiến 
hành khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch theo quy định.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: . ....... ..................
1. Yêu cầu khai trương hoạt động chi nhánh:
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a) Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở phải đảm 
bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ 
thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy ừì liên tục, đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống cháy nổ;

b) Trụ sở chi nhánh có kho tiền đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định 
của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng hợp tác xã hiện có hem 01 chi 
nhánh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ngân hàng 
Nhà nước chấp thuận trước ngày Thông tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 có 
hiệu lực thi hành, ngân hàng họp tác xã phải có tối thiểu 01 chi nhánh có kho tiền 
theo tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm chuyển 
tiền của các chi nhánh không có kho tiền về chi nhánh có kho tiền theo quy định 
nội bộ của ngân hàng hợp tác xã;

c) Chi nhánh có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở 
chính; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an 
toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ;

d) Chi nhánh có đầy đủ nhân sự điều hành gồm Giám đốc Chi nhánh hoặc 
chức danh tương đương và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ;

đ) Giám đốc chi nhánh hoặc các chức danh tương đương đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định của ngân hàng hợp tác xã.

.2. Yêu cầu khai trương hoạt động phòng giao dịch:
a) Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 

đảm bảo lưu trữ chứng tò, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ 
thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống cháy nổ;

b) Phòng giao dịch tối thiểu phải có két quỹ đảm bảo an toàn;
c) Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với chi nhánh quản lý; 

đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an toàn, 
bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ;

d) Có đầy đủ nhân sự điều hành gồm Trưởng phòng giao dịch hoặc chức danh 
tương đương và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ;

đ) Trưởng phòng giao dịch hoặc các chức danh tương đương đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định của ngân hàng họp tác xã..

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức túi dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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2. Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng họp tác xã
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ngân hàng họp tác xã lập 01 bộ hồ sơ theo quy đinh gửi Cục Thanh 

ữa, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục 
Thanh ừa, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sờ chi nhánh đề nghị thay đổi địa điểm 
đặt trụ sở chi nhánh.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, 
Cục Thanh ừa, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánli (nơi 
không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh kiểm tra địa 
điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh và cỏ văn bản gửi ngân hàng hợp tác xã chấp 
thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh; trường 
họp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
(nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc 
đáp ứng điều kiện về kho quỹ bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy định của Ngân 
hàng Nhà nước.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt 

trụ sở chi nhánh, ứong đó báo cáo rõ việc đáp ứng điều kiện quy định và nêu cụ thể 
địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.

2. Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
theo quy đinh tại Điều lệ về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.

3. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định:
a) Ngân hàng hợp tác xã chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ữong 

phạm vi địa bàn hoạt động của chi nhánh đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;
b) Có quyền sờ hữu hoặc sử dụng họp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở phải đảm 

bảo lưu trữ chứng.từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ 
thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống cháy nổ;

c) Trụ sở chi nhánh có kho tiền đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định của 
Ngân hàng Nhà nước. Trường họp ngân hàng họp tác xã hiện có hơn 01 chi nhánh 
ữên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ngân hàng Nhà 
nước chấp thuận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng hợp tác 
xã phải có tối thiểu 01 chi nhánh có kho tiền theo tiêu chuẩn quy định của Ngân 
hàng Nhà nước và phải chịu ừách nhiệm chuyển tiền của các chi nhánh không có 
kho tiền về chi nhánh có kho tiền theo quy định nội bộ của ngân hàng hợp tác xã;
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d) Chi nhánh có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở 
chính; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an 
toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Ngân hàng Thanh ừa, giám 

sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có 
Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

_ X A t X  1 ■ A- Yêu câu, điêu kiện:
1. Ngân hàng hợp tác xã chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh trong 

phạm vi địa bàn hoạt động của chi nhánh đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
2. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở phải đảm 

bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ 
thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy ữì liên tục, đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống cháy nổ.

3. Trụ sở chi nhánh có kho tiền đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định của 
Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng hợp tác xã hiện có hơn 01 chi nhánh 
trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ngân hàng Nhà 
nước chấp thuận trước ngày Thông tư số 09/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, 
ngân hàng hợp tác xã phải có tối thiểu 01 chi nhánh có kho tiền theo tiêu chuẩn quy 
định của Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm chuyển tiền của các chi 
nhánh không có kho tiền về chi nhánh có kho tiền theo quy định nội bộ của ngân 
hàng hơp tác xã.

4. Chi nhánh có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở 
chính; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục an 
toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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3. Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân 
hàng họp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đồi địa điểm đặt trụ 
sở) của ngân hàng hợp tác xã

- Trình tư thưc hiên•  • •

Bước 1: Ngân hàng hợp tác xã có văn bản đề nghị Cục Thanh tra, giám sát 
ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh ứa, giám 
sát ngân hàng) xác nhận thay đổi địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch gửi kèm các tài 
liệu chứng minh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm 
quyền về việc thay đổi địa chỉ.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi 
không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản 
gửi ngân hàng họp tác xã xác nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh, phòng 
giao dịch.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị xác nhận thay đổi địa chỉ chi 

nhánh, phòng giao dịch;
2. Tài liệu chứng minh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước có thẩm quyền về việc thay đổi địa chi.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Ngân hàng Thanh tra, giám 

sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có 
Cục Thanh ừa, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc thay đôi địa 
chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đoi, bo 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là họp tác xã.
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4. Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng họp 
tác xã

- Trình tự thực hiện
Bước 1: Ngân hàng hợp tác xã lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gừi Cục Thanh 

tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục 
Thanh fra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao dịch đề nghị chấp thuận 
thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, Cục Thanh ữa, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh (nơi không có Cục Thanh ữa, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao 
dịch tiến hành kiểm tra địa điểm dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch và có văn bản 
gửi ngân hàng hợp tác xã chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi địa điểm 
đặt trụ sở phòng giao dịch; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý 
do.

Cục Thanh ừa, giám sát ngần hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
(nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc 
đáp ứng điều kiện về kho tiền bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy định của Ngân 
hàng Nhà nước đối với địa điểm dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch trong trường 
hợp trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã có kho tiền.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt 

trụ sở phòng giao dịch, trong đó báo cáo rõ việc đáp ứng điều kiện quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 20, Thông tư số 09/2018-TT-NHNN và nêu cụ thể địa điểm 
đặt trụ sở phòng giao dịch.

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền của 
ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại Điều lệ về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở 
phòng giao dịch.

3. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 20, Thông tư số 09/2018-TT-NHNN:

a) Ngân hàng hợp tác xã chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch 
trong phạm vi hoạt động của phòng giao dịch đã được Ngân hàng Nhà nước chấp 
thuận;

b) Có quyền sở hữu hoặc sử dụng họp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 
đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ 
thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống cháy nổ;

c) Phòng giao dịch tối thiểu phải có két quỹ đảm bảo an toàn;
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d) Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với chi nhánh quản lý; 
đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an toàn, 
bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Ngân hàng Thanh tra, giám 

sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có 
Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện:
1. Ngân hàng hợp tác xã chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sờ phòng giao dịch 

ữong phạm vi địa bàn hoạt động của phòng giao dịch đã được Ngân hàng Nhà nước 
chấp thuận.

2. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 
đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ 
thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống cháy nổ.

3. Phòng giao dịch tối thiểu phải có két quỹ đảm bảo an toàn.
4. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với chi nhánh quản lý; 

đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an toàn, 
bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động cùa tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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5. Thủ tục thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng hợp 
tác xã

- Trình tự thực hiện
Bước 1: Ngân hàng họp tác xã quyết định việc thay đổi chi nhánh quản lý 

phòng giao dịch và có văn bản thông báo gửi Cục Thanh ứa, giám sát ngân hàng 
hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân 
hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh đang quản lý phòng giao dịch và chi nhánh nhận 
quản lý phòng giao dịch trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định 
thay đổi.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 
ngân hàng hợp tác xã về việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, Cục 
Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có 
Cục Thanh fra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh nhận quản lý phòng 
giao dịch kiểm tra, yêu cầu ngân hàng hợp tác xã không thay đổi chi nhánh quản lý 
phòng giao dịch khi chi nhánh nhận quản lý phòng giao dịch không đáp ứng điều 
kiện theo quy định:

a) Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt 
động đến thời điểm đề nghị;

b) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước năm 
đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết 
định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;

c) Không bị xử phạt vi phạm hành chính ừong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 
bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 tháng trước thời điểm đề nghị;

d) Phòng giao dịch được đề nghị thành lập phải nằm ừên địa bàn hoạt động 
của chi nhánh;

đ) Đảm bảo số lượng phòng giao dịch theo quy định: Một chi nhánh không 
quản lý quá 03 phòng giao dịch.

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo.
- Số ỉượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 

ngân hàng hợp tác xã.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Ngân hàng Thanh tra, giám 

sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có 
Cục Thanh ừa, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở chi nhánh nhận quản lý phòng 
giao dịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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6. Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của ngân 
hàng hợp tác xã

- Trình tự thực hiện
Bước 1: Ngân hàng hợp tác xã lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Cục Thanh 

tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi không có Cục 
Thanh fra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao dịch đề nghị chấm dứt 
hoạt động, giải thể phòng giao dịch.

Bước 2: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao 
dịch có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của ngân hàng hơp tác 
xã; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lỷ do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị chấm dứt hoạt động, giải thể 

phòng giao dịch, trong đó nêu rõ: lý do chấm dứt hoạt động, giải thể; tên, địa chỉ 
của phòng giao dịch chấm dứt hoạt động, giải thể và cam kết giải quyết các tài sản, 
quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của phòng giao dịch chấm dứt hoạt động, 
giải thể.

2. Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
ngân hàng họp tác xã theo quy định tại Điều lệ về việc chấm dứt hoạt động, giải thể 
phòng giao dịch.

- Số ỉượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thòi hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng họp tác xã.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Ngân hàng Thanh tra, giám 

sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có 
Cục Thanh ừa, giám sát ngân hàng) nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư sô 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là họp tác xã.
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7. Thủ tục chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
- Trình tư thưc hiên•  •  •

Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gửi lấy ý kiến các đom vị 
sau:

a) ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủ y  ban nhân dân cấp 
xã) noi quỹ tín dụng nhân dân dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch về sự cần thiết và 
địa điểm dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch;

b) Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (đối với tỉnh, thành phố nơi có Cục 
Thanh fra, giám sát ngân hàng) về việc quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng các điều 
kiện theo quy định.

Bưóc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, các đơn vị liên quan có ý kiến tham gia bằng văn 
bản về nội dung được đề nghị.

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy đinh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc quỹ tín dụng nhân dân thành lập phòng giao dịch; trường hợp 
không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của quỹ tín dụng nhân dân đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

chấp thuận thành lập phòng giao dịch theo mẫu Phụ lục 02 ban hành kèm theo 
Thông tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018.

2. Nghi quyết Đại hội thành viên hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị theo 
quy đinh tại Điều lệ về việc thành lập phòng giao dịch.

3. Đề án thành lập phòng giao dịch, trong đó phải có tối thiểu các nội dung
sau:

a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt; tên viết tắt bằng tiếng Việt; địa chỉ; nội dung 
hoạt động (nội dung hoạt động phải phù họp với quy định tại Luật Các tổ chức tín 
dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước); đối tượng khách hàng chính;

b) Lý do thành lập và lý do lựa chọn địa bàn thành lập;
c) Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức của phòng giao dịch;
d) Dự kiến nhân sự chủ chốt (Trưởng phòng giao dịch, Trưởng các bộ phận 

chuyên môn hoặc chức danh tương đương);
đ) Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu bao 

gồm: dự kiến bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; căn cứ xây dựng 
phương án và thuyết minh khả năng thực hiện phương án ứong từng năm.
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- số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chấp thuận thành lập phòng 

giao dịch của quỹ tín dựng nhân dân.
- Yêu cầu, điều kiện:
1. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp loại khá ữở lên theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước của năm trước năm đề nghị và kết quả thanh tra, giám sát, kiểm 
toán độc lập tại thời điểm đề nghị (nếu có).

2. Kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập của năm 
trước liền kề năm đề nghị thành lập phòng giao dịch hoặc kết quả kinh doanh có lãi 
theo báo cáo tài chính ừong trường họp quy định của Ngân hàng Nhà nước chưa 
yêu cầu phải thực hiện kiểm toán độc lập.

3. Không vi phạm quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 
động của quỹ túi dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước liên tục 
ửong 12 tháng trước thời điểm đề nghị.

4. Thực hiện đúng các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước năm đề 
nghị và tại thời điểm gần nhất thời điểm đề nghị.

5. Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước 
năm liền kề năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ 
lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ứong từng thời kỳ.

6. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng và cơ 
cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Giám đốc.

7. Tại thòi điểm đề nghị, quỹ tín dụng nhân dân có kiểm toán nội bộ và hệ 
thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và 
các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

8. Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mở rộng mạng 
lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức 
tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

9. Đảm bảo số lượng phòng giao dịch theo quy định: Quỹ tín dụng nhân dân 
được thành lập 01 phòng giao dịch ữên địa bàn một xã, phường, thị trấn.

10. Có quy chế về quản lý mạng lưới theo quy định.
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức túi dụng là hợp tác xã.

34



PHỤ LỤC SÓ 02
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của

Thong đốc Ngân hàng Nhà nước)
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
Số:........................ ....................................................

............ , ngày.....  tháng .....  năm....

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THÀNH LẬP 
PHÒNG GIAO DỊCH CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN....

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố...........

Quỹ tín dụng nhân dân đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành 
p h ố ........ chấp thuận thành lập phòng giao dịch như sau:
I. Thành ỉập phòng giao dịch:

1. Tên phòng giao dịch:
a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt;
b) Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có).
2. Địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch.

n . Đánh giá việc Quỹ tín dụng nhân d â n .........đáp ứng từng điều kiện để
được thành lập phòng giao dịch theo quy định tại Thông tư

1. Mức xếp loại khá trở lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước của 
năm trước năm đề nghị và kết quả thanh tra, giám sát, kiểm toán độc lập tại thời 
điểm đề nghị (nếu có).

2. Lợi nhuận sau thuế n ăm ..... theo báo cáo kiểm toán (trong trường hợp
Ngân hàng Nhà nước quy định phải kiểm toán độc lập) hoặc theo báo cáo tài 
chính (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước chưa quy định phải kiểm toán độc 
lập): ^

3. Tuân thủ quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 
động theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng 
Nhà nước liên tục trong 12 tháng trước thời điểm đề nghị.

a. Đảm bảo O  b. Không đảm bảo n
4. Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31 

tháng 12 năm trước liền kề năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị (theo Báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của năm trước năm đề nghị và thời điểm gần nhất 
thời điểm đề nghị (nếu có)):

Thời điểm 31/12 năm trước Thời điểm đề nghị/gần nhất 
thời điểm đề nghị

Dự phòng chung phải trích
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Dự phòng chung thực trích
Dự phòng cụ thể phải trích
Dự phòng cụ thể thực trích
Tỷ lệ nợ xấu (%)

5. Đến thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của quỹ tín 
dụng nhân dân có sô lượng và cơ cấu đảm bảo theo quy đinh của pháp luật, 
không bị khuyết Giám đốc.

a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo n
- Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên
1

Chức danh (Chủ tịch, 
thành viên)

Tên người có liên quan tham gia Hội 
đồng quản trị của TCTD

1.
2.

*

- Ban kiêm soát
STT Họ và tên Chức danh (Trưởng ban, thành viên, thành viên chuyên ừách)
1.

2.

- Họ và tên Giám đốc:...
6. Chứng minh tại thời điểm đề nghị, Quỹ tín dụng nhân d â n ....... có bộ

phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Luật Các 
tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

7. Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mở rộng 
mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với 
các tổ chức túi dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo □
8. Đáp ứng điều kiện về số lượng phòng giao dịch được phép thành lập 

theo quy định tại Thông tư:
a. Đảm bảo □  b. Không đảm bảo n

9. Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư:
a. Đảm bảo n  b. Không đảm bảo O

III. Người đại diện hợp pháp của Quỹ tín dụng nhân d â n ........ cam kết:
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung câp tại 
văn bản này.
Đính kèm hồ sơ  (Ghi danh mục NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CỦA QUỸ 
tài liệu kèm) ■ TIN DỤNG NliÂN DÂN ......

' (Ký tên và đóng dâu)
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8. Thủ tục khai trương hoat động phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân
dân

- Trình tự thực hiện
Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân gửi văn bản thông báo tới Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh về việc đã đáp ứng các yêu cầu khai trương hoạt động quy định tại 
khoản 1 Điều này ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 
quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kiểm tra, đình chi việc khai 
trương hoạt động phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân khi chưa đáp ứng các 
yêu cầu và yêu cầu quỹ tín dụng nhân dân hoàn thiện theo quy định:

a) Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 
thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ thống đảm bảo an ninh, 
bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng yêu cầu phòng, chổng 
cháy nổ;

b) Có két quỹ đảm bảo an toàn;
c) Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý, kết nối đảm bảo khả năng kiểm 

soát hiệu quả của trụ sở chính đổi với phòng giao dịch;
d) Phòng giao dịch có đầy đù nhân sự điều hành tối thiểu gồm Trưởng phòng 

giao dịch hoặc chức danh tương đương và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ.
Trưởng phòng giao dịch họặc các chức danh tương đương của quỹ tín dụng 

nhân dân đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của quỹ tín dụng nhân dân.
- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản' thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu

điện.
- Thành phần hồ sơ: Không.
- Số lượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ túi dụng nhân dân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tinh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chinh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện:
1. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 

thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ thống đảm bảo an ninh, 
bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng yêu cầu phòng, chống 
cháy nổ.

2. Có két quỹ đảm bảo an toàn.
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3. Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý, kết nối đảm bảo khả năng kiểm 
soát hiệu quả của trụ sở chính đối với phòng giao dịch.

4. Phòng giao dịch có đầy đủ nhân sự điều hành tối thiểu gồm Trưởng phòng 
giao dịch hoặc chức danh tương đương và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ.

Trưởng phòng giao dịch hoặc các chức danh tương đương của quỹ tín dụng 
nhân dân đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của quỹ tín dụng nhân dân.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức túi dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới

hoạt động của tổ chức tín dụng là họp tác xã. - »
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9. Thủ tục thay đổi tên phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
- Trình tư thưc hiên•  •  •

Quỹ tín dụng nhân dân quyết định việc thay đổi tên phòng giao dịch và có văn
bản thông báo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Cục Thanh tra, giám sát ngân 
hàng (nơi có Cục Thanh ứa, giám sát ngân hàng) việc thay đổi này trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi.

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện.

- Thành phần hồ sơ: Không.
- Số lượng hồ sơ: Không.
- Thời hạn giải quyết: Không.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nơi quỹ tín dụng nhân dân 
đặt trụ sở chính.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều cùa Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư sổ 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức túi dụng là hợp tác xã.
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10. Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của quỹ tín dụng 
nhân dân

- Trình tư thưc hiên•  •  •

Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân lập 01 bộ hồ sơ quy định gửi Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy đinh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kiểm ữa địa điểm dự kiến đặt trụ sở 
phòng giao dịch và có văn bản gửi quỹ tín dụng nhân dân chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch; trường hợp không 
chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của quỹ tín dụng nhân dân đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm 

đặt trụ sờ phòng giao dịch, trong đó báo cáo rõ việc đáp ứng điều kiện quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 36 Thông tư số 09/2018ATT-NHNN và nêu cụ thể địa điểm 
đặt trụ sờ phòng giao dịch.

2. Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
quỹ tín dụng nhân dân theo quy đinh tại Điều lệ thông qua việc thay đôi địa điêm
đặt trụ sờ phòng giao dịch. •

3. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định điểm a khoản 1 
Điều 36 Thông tư số 09/2018/TT-NHNN:

a) Quỹ tín dụng nhân dân chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao 
dịch trong phạm vi địa bàn hoạt động được quy định tại Giấy phép thành lập và 
hoạt động quỹ túi dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước cấp và quy định: “Quỹ 
tín dụng nhân dân được thành lập 01 phòng giao dịch trên địa bàn một xã, phường, 
thị ữấn”;

b) Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 
thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ thông đảm bảo an nưih, 
bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục, đáp ứng yêu cầu phòng, chống
cháy nổ;

c) Có két quỹ đảm bảo an toàn;
d) Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý, kết nối đảm bảo khả năng kiểm 

soát hiệu quả của trụ sở chính đối với phòng giao dịch.
- Sổ lượng hồ SO’: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hô sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhanh 

tỉnh thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở phòng giao dịch.
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện:
1. Quỹ tín dụng nhân dân chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao 

dịch trong phạm vi địa bàn hoạt động được quy định tại Giấy phép thành lập và 
hoạt động quỹ túi dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước cấp và quy định: “Quỹ 
túi dụng nhân dân được thành lập 01 phòng giao dịch ữên địa bàn một xã, phường, 
thị trấn”;

2. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở phòng giao dịch; trụ sở phải 
thuận tiện và an toàn cho giao dịch, tài sản, có đầy đủ hệ thống đảm bảo an ninh, 
bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy ừì liên tục, đáp ứng yêu cầu phòng, chống 
cháy nổ;

3. Có két quỹ đảm bảo an toàn;
4. Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý, kết nối đảm bảo khả năng kiểm 

soát hiệu quả của trụ sở chính đối với phòng giao dịch.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy đinh về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức túi dụng là họp tác xã.
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11. Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đỗi địa giới 
hành chính (không thay đổi địa điểm) của quỹ tín dụng nhân dân

- Trình tư thưc hiên•  « •

Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gửi quỹ tín dụng nhân 
dân chấp thuận việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của quỹ túi dụng nhân dân đề nghị thay đổi địa chì đặt trụ sở 

phòng giao dịch, trong đó nêu rõ lý do thay đổi địa chi;
2. Văn bản chứng minh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước có thẩm quyền về việc thay đổi địa chỉ nêu trên.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở phòng giao dịch.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận việc thay đổi 

địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là họp tác xã.
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12. Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ 
tín dụng nhân dân

- Trình tư thưc hiên•  •  •

Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân lập 01 bộ hồ sơ quy đinh gửi Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh.

Bước 2:

- Đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy 
định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gửi quỹ tín dụng nhân dân chấp 
thuận đề nghị của quỹ tín dụng nhân dân; trường họp không chấp thuận, văn bản 
phải nêu rõ lý do.

- Đối với tính, thành phố nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng:
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gửi lấy ý kiến Cục Thanh tra, 
giám sát ngân hàng về việc chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ 
tín dụng nhân dân;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vãn bản của Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Thanh fra, giám sát ngân hàng có ý kiến tham gia 
bằng văn bản về nội dung được đề nghị;

c) Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo 
quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp 
thuận đê nghị của quỹ tín dụng nhân dân; trường họp không chấp thuận, văn bản 
phải nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của quỹ tín dụng nhân dân đề nghị chấm dứt hoạt động, giải thể 

phòng giao dịch trong đó nêu rõ: lý do chấm dứt hoạt động, giải thể; tên địa chỉ 
của phòng giao dịch chấm dứt hoạt động, giải thể và cam kết giải quyết các tài sản 
quyên, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của phòng giao dịch chấm dứt hoạt động 
giải thể.

2. Nghị quyết Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo 
quy định tại Điêu lệ quỹ tín dụng nhân dân về việc chấm dứt hoạt động, giải thể 
phòng giao dịch.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời, hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở phòng giao dịch.
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch.

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đôi, bô 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.
b) Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới 

hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
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